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ĐỀ BÀI

Câu 1: (3 điểm)

    Nêu tên các quốc gia cổ đại phương Đông và các quốc gia cổ đại phưong Tây?

Câu 2: (2 điểm) 

    Em hãy kể tên 4 công trình kiến trúc nổi tiếng của người cổ đại? 

Câu 3: (3 điểm)

    Em hiểu gì về tổ chức xã hội nguyên thuỷ nước ta ?

Câu 4: (2điểm)

     Em hãy vẽ sơ đồ nhà nước Âu Lạc, nhận xét của em về tổ chức bộ máy nhà nước ?

                                          ………………..Hết…………..

ĐÁP ÁN + BIỂU ĐIỂM
	Câu
	Nội dung câu trả lời
	Điểm

	1
	Phương Đông
	Trung Quốc 

Lưỡng Hà 

Ai Cập

Ấn Độ


	Mỗi ý đúng là 0,5 điểm
	3 điểm

	
	Phương Tây
	Hi Lạp

Rô ma
	
	

	2
	- Học sinh kể được 4 công trình kiến trúc 

   Kim tử tháp (Ai cập)

   Thành Ba Bi lon với cổng điền I sơ ta (Lưỡng Hà)

   Đền Pác tê nông (A ten)

   Đấu trường Cô li dê (Rô ma )

    Lực sĩ ném đĩa, thần vệ nữ Mi lô,….
	Kể được mỗi công trình kiến trúc đúng được 0,5 điểm.
	2 điểm

	3
	- Tổ chức xã hội của người nguyên thuỷ 

- Người nguyên thuỷ sống thành từng nhóm ở những vùng thuận tiện, định cư lâu dài ở một số nơi 

- Quan hệ xã hội hình thành. Những người cùng huyết thống sống cùng với nhau và tôn người mẹ lớn tuổi có uy tín lên làm chủ. Đó là chế dộ thị tộc mẫu hệ 

- Hàng ngàn năm trôi qua nhiều thị tộc có quan hệ với nhau và sống hoà hơp với nhau trên 1 vùng đất chung  


	1.0 điểm

1.0 điểm

1.0 điểm
	3 điểm

	4
	- Vẽ sơ đồ đúng hoàn chỉnh 





Nhận xét: bọ máy nhà nước Âu Lạc còn rất đơn giản nhưng đã có các cấp hoàn chỉnh ….
	Vẽ sơ đồ đúng hoàn chỉnh được 1 điểm sai không cho điểm

1.0
	2điểm
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